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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Bộ trưởng những nội dung chính của dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 
Nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp tham mưu, triển khai thực hiện theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định, sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ để triển khai Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
Trong Nghị định trình Chính phủ ban hành để thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp đã bổ sung, xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, các văn bản, chính sách của Nhà nước được ban hành thời gian qua để thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí thành phần 18.5 thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Nghị định số    /2017/NĐ-CP, căn cứ  khoản 2 Điều 24 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai nhiệm vụ này đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Thông tư hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG 
1. Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, khả thi.

2. Đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 
1. Bám sát mục tiêu, nguyên tắc và nhiệm vụ được giao, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và dự thảo Thông tư kèm theo các Phụ lục. Vụ đã gửi lấy ý kiến bằng văn bản của 08 đơn vị thuộc Bộ
 (Công văn số 468/PBGDPL-TCPL ngày 03/01/2017). Đến ngày 15/3/2017, có 05/08 đơn vị đã gửi ý kiến
. Vụ đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý.

2. Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Vụ đã tham mưu để Bộ Tư pháp có Công văn số 870/BTP-PBGDPL gửi lấy ý kiến dự thảo văn bản đối với Sở Tư pháp 13 tỉnh, thành phố
. Đến ngày 04/4/2017, tất cả các Sở Tư pháp được đề nghị đã gửi ý kiến góp ý. 

3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Phiếu trình ngày 17/3/2017, Vụ PBGDPL đã gửi Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đề nghị cho ý kiến về nội dung và hình thức văn bản (Công văn số 113/PBGDPL-TCPL ngày 07/4/2017). Trên cơ sở ý kiến của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Công văn số 226/VĐCVXDPL-THHC), Vụ PBGDPL đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và các Phụ lục; tổng hợp, xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN 
1. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm có 07 Điều: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (Điều 2); Các biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 3); Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện (Điều 4); Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (Điều 5); Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 6) và Hiệu lực thi hành (Điều 7). 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
2.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư hướng dẫn về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2.2. Về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
Dự thảo Thông tư quy định cụ thể điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, bao gồm: Phụ lục I hướng dẫn về nội dung, điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu của các tiêu chí tiếp cận pháp luật xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) và các chỉ tiêu không xác định theo tỷ lệ %; các biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Phụ lục II).
2.3. Về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể về thành phần, số lượng tối đa thành viên của Hội đồng; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, thành viên Hội đồng; phiên họp Hội đồng và xác định mối quan hệ công tác giữa Hội đồng, thành viên Hội đồng, Phòng Tư pháp. 
Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Phòng Tư pháp. Số lượng thành viên Hội đồng không quá 15 người, trong đó, Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện. Ngoài ra, mời thêm đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện làm Ủy viên Hội đồng.

 Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc đánh giá và đề nghị công nhận, xây dựng cấp xã trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. 
2.4. Về đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính 
Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: phiếu lấy ý kiến, bảng điện tử hoặc hình thức phù hợp khác.

Đối với hình thức phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể mẫu phiếu và được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng/Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng bao gồm tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã phải đạt tối thiểu 10% trở lên số lượt giao dịch thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân của năm trước liền kề năm đánh giá.
Để tiến hành lấy phiếu đánh giá, phân loại, xử lý, tổng hợp kết quả lấy phiếu, dự thảo Thông tư giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và các công chức khác của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ này.
2.5. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Dự thảo Thông tư quy định Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông tư trong phạm vi và nhiệm vụ quản lý. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ này.
2.6. Về hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.
Xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau đây:
- Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
- Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;
- Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các Phụ lục kèm theo;
- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị;
- Báo cáo số 164/BC-BTP ngày 04/7/2016 của Bộ Tư pháp tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 triển khai làm thử đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Bản photo các ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Lưu: VT, TCPL.
	VỤ TRƯỞNG 

    Đỗ Xuân Lân


� Các Vụ: Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Pháp luật Hình sự - Hành chính, Pháp luật Dân sự - Kinh tế và Kế hoạch – Tài chính; Các Cục: Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trợ giúp pháp lý và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.


� Thiếu Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.


� Gồm 05 tỉnh, thành phố đã triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Cà Mau, Điện Biên, Quảng Bình, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang, Hà Tĩnh, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quảng Nam và Bình Phước
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